
TRƯỜNG MẦM NON VÀNG ANH 

NHÓM 13-18 THÁNG 

GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ KHỎE-NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4 

THỰC HIỆN 4 TUẦN 

 

MỤC TIÊU GIÁO 

DỤC 

NỘI DUNG GIÁO 

DỤC 

HOẠT ĐỘNG GIÁO 

DỤC 

THỜI GIAN 

THỰC HIỆN 

1. Giáo dục phát triển thể chất 

MT 1:  

Trẻ tích cực thực 

hiện động tác phát 

triển các nhóm cơ và 

hô hấp 

- Tập thụ động: 

+ Tay: giơ cao, đưa 

phía trước, đưa sang 

ngang. 

+ Lưng, bụng, lườn: 

cúi về phía trước, 

nghiêng người sang 2 

bên. 

+ Chân: ngồi, chân 

dang sang 2 bên, nhấc 

cao từng chân, nhấc 

cao 2 chân. 

Trò chuyện với phụ huynh 

về tình hình sức khỏe của 

bé cuối tuần ở nhà. 

Tuyên truyền với phụ 

huynh về dịch bệnh tay 

chân miệng  

Nhắc phụ huynh chuẩn bị 

đồ dùng đầy đủ cho trẻ đi 

học. 

Làm theo được một vài 

yêu cầu đơn giản: chào - 

khoanh tay; hoan hô - vỗ 

tay; tạm biệt - vẫy tay,... 

- Tập thụ động: 

+ Tay: giơ cao, đưa phía 

trước, đưa sang ngang. 

+ Lưng, bụng, lườn: cúi về 

phía trước, nghiêng người 

sang 2 bên. 

+ Chân: ngồi, chân dang 

sang 2 bên, nhấc cao từng 

chân, nhấc cao 2 chân. 

31/03/2025 

ĐI THEO HƯỚNG 

THẲNG - TUNG BÓNG 
04/04/2025 

- Trao đổi với phụ huynh 

về tình hình sức khỏe của 
07/04/2025 



trẻ sau 2 ngày nghỉ cuối 

tuần. 

- Tuyên truyền với phụ 

huynh về bệnh tay chân 

miệng 

- Khyến khích trẻ khoanh 

tay chào tạm biệt cô, ba 

mẹ vào lớp. 

- Tập thụ động: 

+ Tay: giơ cao, đưa phía 

trước, đưa sang ngang. 

+ Lưng, bụng, lườn: cúi về 

phía trước, nghiêng người 

sang 2 bên. 

+ Chân: ngồi, chân dang 

sang 2 bên, nhấc cao từng 

chân, nhấc cao 2 chân. 

ÔN ĐI THEO HƯỚNG 

THẲNG-TUNG BÓNG 
09/04/2025 

- Khyến khích trẻ khoanh 

tay chào tạm biệt ba mẹ 

vào lớp 

- Khyến khích ba mẹ tập 

cất dép cặp vào tủ 

- Trò chuyện với phụ 

huynh về tình hình sức 

khỏe trang phục cho bé 

vào mùa nóng 

- Tập thụ động: 

+ Tay: giơ cao, đưa phía 

trước, đưa sang ngang. 

+ Lưng, bụng, lườn: cúi về 

phía trước, nghiêng người 

sang 2 bên. 

+ Chân: ngồi, chân dang 

sang 2 bên, nhấc cao từng 

14/04/2025 



chân, nhấc cao 2 chân. 

  

  

CHẠY VỀ PHÍA TRƯỚC 16/04/2025 

- Trao đổi với phụ huynh 

về tình hình sức khỏe của 

trẻ sau 2 ngày nghỉ cuối 

tuần. 

- Tuyên truyền với phụ 

huynh về bệnh cúm mùa, 

sởi 

- Trò chuyện với phụ 

huynh về trang phục cho 

bé vào mùa nóng 

- Khyến khích trẻ khoanh 

tay chào cô, ba mẹ tập cất 

dép cặp vào tủ 

- Tập thụ động: 

+ Tay: giơ cao, đưa phía 

trước, đưa sang ngang. 

+ Lưng, bụng, lườn: cúi về 

phía trước, nghiêng người 

sang 2 bên. 

+ Chân: ngồi, chân dang 

sang 2 bên, nhấc cao từng 

chân, nhấc cao 2 chân. 

21/04/2025 

MT 3:  

Trẻ thể hiện sức 

mạnh của cơ bắp 

trong vận động  

- Chạy về phía trước 

CHẠY VỀ PHÍA TRƯỚC 16/04/2025 

CHẠY VỀ PHÍA TRƯỚC 

(ÔN) 
21/04/2025 

- Trẻ thực hiện động tác 

"chạy về phía trước" cùng 

cô 

- Cô động viên những bạn 

còn rụt rè chơi tự tin khi 

tham gia vận động cùng 

21/04/2025 



cô và bạn 

  

MT 4:  

Trẻ có một số tố 

chất vận động ban 

đầu (nhanh nhẹn, 

khéo léo, thăng bằng 

cơ thể). 

- Đi theo hướng thẳng 

- tung bóng 

ĐI THEO HƯỚNG 

THẲNG - TUNG BÓNG 
04/04/2025 

ÔN ĐI THEO HƯỚNG 

THẲNG-TUNG BÓNG 
09/04/2025 

MT 7:  

Trẻ thực hiện vận 

động trườn phù hợp 

với độ tuổi 

- Trườn qua vật cản 

- Trườn thẳng (ôn) 

Trẻ cùng cô thực hiện vận 

động: trườn thằng; khuyến 

khích trẻ đi theo hướng 

thẳng-tung bóng 

Cô và bé cùng chơi với đồ 

chơi mà mình yêu thích, 

  

  

04/04/2025 

MT 8:  

Trẻ biết thực hiện 

được cử động bàn 

tay, ngón tay  

Xoay bàn tay và cử 

động các ngón tay: 

Chơi với đôi bàn tay 

HOẠT ĐỘNG: BÉ CHƠI 

VỚI ĐÔI BÀN TAY 
04/04/2025 

MT 9:  

Trẻ có khả năng 

phối hợp khéo léo 

cử động bàn tay, 

ngón tay 

- Tháo lắp 3-4 vòng 

BÉ CHƠI THÁO LẮP 3-4 

VÒNG 
03/04/2025 

Cô và bé cùng chơi: tháo 

lắp 3-4 vòng 

 Tập trẻ bỏ rác (giấy vụn) 

vào thùng  

31/03/2025 

ÔN: BÉ CHƠI THÁO 

LẮP 3-4 VÒNG 
11/04/2025 

- Xem tranh: Bắp cải 

- Trẻ tập mở sách, xem 

tranh và chỉ vào các nhân 

vật, sự vật trong tranh. 

- Gõ đồ chơi nghe âm 

thanh và tìm nơi phát ra 

07/04/2025 



âm thanh. 

- Cô cho bé sử dụng nhạc 

cụ gáo dừa phách tre với 

âm thanh lớn nhỏ cho trẻ 

nghe và cảm nhận. 

- Nghe các câu hỏi: bóng 

to, nhỏ đâu? 

- Chơi tháo lắp 3-4 vòng 

- Bắt chước được một vài 

hành vi xã hội (bế búp bê, 

cho búp bê ăn, nghe điện 

thoại...)  

- Nghe hát, vận động theo 

nhạc bài hát " Tay thơm 

tay ngoan" 

- Xem tranh xe ô tô 

- Tháo lắp 3-4 vòng 

- Chơi tự do với các đồ 

chơi trong lớp mà trẻ yêu 

thích 

- Dùng ngón tay in màu 

nước. 

- Tập mang dép 

- Chơi cây cao cây thấp. 

- Nghe cô hát “Lái ô tô” 

hưởng ứng vỗ tay, lắc lư 

theo nhạc 

- Nghe âm thanh của các 

nhạc cụ 

  

  

14/04/2025 

- Xem tranh: bắp cải 

- Chơi xe ô tô 

- Bé chơi tháo lắp 3-4 

vòng 

- Bé chơi xếp chồng 3-4 

21/04/2025 



khối gỗ 

- Bé chơi tập kéo khóa 

-Bé in màu nước bằng 

ngón tay, chơi với màu 

sáp 

- Nghe bài thơ Bắp cải 

xanh 

- Nghe nhạc vận động tùy 

thích bài hát "Lái ô tô" 

MT 10:  

Trẻ có khả năng 

phối hợp tay - mắt 

- Xếp chồng 4-5 khối 

vuông 

XẾP CHỒNG 4-5 KHỐI 

GỖ 
17/04/2025 

XẾP CHỒNG 4-5 KHỐI 

GỖ (ÔN) 
24/04/2025 

- Xem tranh: bắp cải 

- Chơi xe ô tô 

- Bé chơi tháo lắp 3-4 

vòng 

- Bé chơi xếp chồng 3-4 

khối gỗ 

- Bé chơi tập kéo khóa 

-Bé in màu nước bằng 

ngón tay, chơi với màu 

sáp 

- Nghe bài thơ Bắp cải 

xanh 

- Nghe nhạc vận động tùy 

thích bài hát "Lái ô tô" 

21/04/2025 

MT 11:  

Trẻ thích nghi được 

với chế độ ăn ở nhà 

trẻ 

- Trẻ thích nghi chế 

độ ăn cháo nấu với 

các thực phẩm khác 

nhau (thịt, cá, lươn., 

rau, củ..)   

Khuyến khích trẻ “Gọi” 

cô khi bị ướt, bị bẩn.Rửa 

tay cho trẻ trước khi ăn, 

sau khi đi vệ sinh và khi bị 

dơ. 

Trẻ thích nghi chế độ ăn 

cháo nấu với các thực 

phẩm khác nhau (thịt, cá, 

31/03/2025 



lươn., rau, củ..)  

 Nhận biết một số hành 

động nguy hiểm và phòng 

tránh không sờ tay cháo 

nóng, sữa nóng. 

Tập thể hiện sự cần thiết 

khi muốn ăn, uống, ngủ... 

Khuyến khích trẻ tự lấy 

gối lên giường ngủ. Mở 

nhạc ru để trẻ ngủ sâu 

hơn, mở quạt vừa đủ cho 

trẻ , kéo rèm tránh gió lùa. 

Khuyến khích trẻ ăn cháo 

và trò chuyện với trẻ về 

các thực phẩm có trong 

cháu: cá, rau, tôm, thịt 

bò… 

+ Rửa tay trước khi ăn, 

sau khi đi vệ sinh. 

+ “Gọi” cô khi bị ướt, bị 

bẩn.  

- Trẻ thích nghi chế độ ăn 

cháo nấu với các thực 

phẩm khác nhau (thịt, cá, 

lươn., rau, củ..) 

- Tập trẻ thể hiện sự cần 

thiết khi muốn ăn, uống, 

ngủ... 

- Khuyến khích trẻ tự lấy 

gối lên giường ngủ. Mở 

nhạc ru để trẻ ngủ sâu 

hơn, mở quạt vừa đủ cho 

trẻ , kéo rèm tránh gió lùa. 

  

  

14/04/2025 

MT 12:  
- Khuyến khích trẻ tự 

lấy gối lên giường 

Khuyến khích trẻ “Gọi” 

cô khi bị ướt, bị bẩn.Rửa 
31/03/2025 



Trẻ thích nghi với 

chế độ ngủ 02 giấc 

theo chế độ sinh 

hoạt. 

ngủ  tay cho trẻ trước khi ăn, 

sau khi đi vệ sinh và khi bị 

dơ. 

Trẻ thích nghi chế độ ăn 

cháo nấu với các thực 

phẩm khác nhau (thịt, cá, 

lươn., rau, củ..)  

 Nhận biết một số hành 

động nguy hiểm và phòng 

tránh không sờ tay cháo 

nóng, sữa nóng. 

Tập thể hiện sự cần thiết 

khi muốn ăn, uống, ngủ... 

Khuyến khích trẻ tự lấy 

gối lên giường ngủ. Mở 

nhạc ru để trẻ ngủ sâu 

hơn, mở quạt vừa đủ cho 

trẻ , kéo rèm tránh gió lùa. 

Khuyến khích trẻ ăn cháo 

và trò chuyện với trẻ về 

các thực phẩm có trong 

cháu: cá, rau, tôm, thịt 

bò… 

+ Rửa tay trước khi ăn, 

sau khi đi vệ sinh. 

+ “Gọi” cô khi bị ướt, bị 

bẩn.  

- Trẻ thích nghi chế độ ăn 

cháo nấu với các thực 

phẩm khác nhau (thịt, cá, 

lươn., rau, củ..) 

- Tập trẻ thể hiện sự cần 

thiết khi muốn ăn, uống, 

ngủ... 

- Khuyến khích trẻ tự lấy 

gối lên giường ngủ. Mở 

nhạc ru để trẻ ngủ sâu 

14/04/2025 



hơn, mở quạt vừa đủ cho 

trẻ , kéo rèm tránh gió lùa. 

  

  

- Giới thiệu thực đơn 

khuyến khích trẻ ăn ngon 

miệng. 

- Khuyến  khích trẻ ăn trái 

cây và sữa chua 

- Tập một số thói quen vệ 

sinh tốt: 

+ Rửa tay trước khi ăn, 

sau khi đi vệ sinh. 

+ “Gọi” cô khi bị ướt, bị 

bẩn. 

- Tập cho trẻ ngồi vào bàn 

ăn đúng tư thế: hai tay để 

lên bàn, hai chân không để 

lên ghế. 

- Quan sát, giúp trẻ tự xúc 

ăn bằng thìa, uống nước 

bằng cốc. 

- Khuyến khích trẻ tự lấy 

gối lên giường ngủ. Mở 

nhạc ru để trẻ ngủ sâu 

hơn, mở quạt vừa đủ cho 

trẻ , kéo rèm tránh gió lùa. 

21/04/2025 

MT 14:  

Trẻ tập một số thói 

quen vệ sinh tốt 

+ Rửa tay trước khi 

ăn, sau khi đi vệ 

sinh.+ “Gọi” cô khi bị 

ướt, bị bẩn.  

Khuyến khích trẻ “Gọi” 

cô khi bị ướt, bị bẩn.Rửa 

tay cho trẻ trước khi ăn, 

sau khi đi vệ sinh và khi bị 

dơ. 

Trẻ thích nghi chế độ ăn 

cháo nấu với các thực 

phẩm khác nhau (thịt, cá, 

lươn., rau, củ..)  

 Nhận biết một số hành 

31/03/2025 



động nguy hiểm và phòng 

tránh không sờ tay cháo 

nóng, sữa nóng. 

Tập thể hiện sự cần thiết 

khi muốn ăn, uống, ngủ... 

Khuyến khích trẻ tự lấy 

gối lên giường ngủ. Mở 

nhạc ru để trẻ ngủ sâu 

hơn, mở quạt vừa đủ cho 

trẻ , kéo rèm tránh gió lùa. 

Khuyến khích trẻ ăn cháo 

và trò chuyện với trẻ về 

các thực phẩm có trong 

cháu: cá, rau, tôm, thịt 

bò… 

- Tập cho trẻ ngồi vào bàn 

ăn đúng tư thế: hai tay để 

lên bàn, hai chân không để 

lên ghế. 

- Cô giúp đỡ trẻ tự xúc ăn 

bằng thìa, uống nước bằng 

cốc. 

- Nói nóng, nước nóng, 

cháo nóng phỏng, nguy 

hiểm không tới gần khi cô 

nhắc 

- Tập một số thói quen vệ 

sinh tốt: 

+ Rửa tay trước khi ăn, 

sau khi đi vệ sinh. 

+ “Gọi” cô khi bị ướt, bị 

bẩn. 

- Khuyến khích trẻ tự lấy 

gối lên giường ngủ. Mở 

nhạc ru để trẻ ngủ sâu 

hơn, mở quạt vừa đủ cho 

trẻ , kéo rèm tránh gió lùa. 

07/04/2025 



+ Rửa tay trước khi ăn, 

sau khi đi vệ sinh. 

+ “Gọi” cô khi bị ướt, bị 

bẩn.  

- Trẻ thích nghi chế độ ăn 

cháo nấu với các thực 

phẩm khác nhau (thịt, cá, 

lươn., rau, củ..) 

- Tập trẻ thể hiện sự cần 

thiết khi muốn ăn, uống, 

ngủ... 

- Khuyến khích trẻ tự lấy 

gối lên giường ngủ. Mở 

nhạc ru để trẻ ngủ sâu 

hơn, mở quạt vừa đủ cho 

trẻ , kéo rèm tránh gió lùa. 

  

  

14/04/2025 

- Giới thiệu thực đơn 

khuyến khích trẻ ăn ngon 

miệng. 

- Khuyến  khích trẻ ăn trái 

cây và sữa chua 

- Tập một số thói quen vệ 

sinh tốt: 

+ Rửa tay trước khi ăn, 

sau khi đi vệ sinh. 

+ “Gọi” cô khi bị ướt, bị 

bẩn. 

- Tập cho trẻ ngồi vào bàn 

ăn đúng tư thế: hai tay để 

lên bàn, hai chân không để 

lên ghế. 

- Quan sát, giúp trẻ tự xúc 

ăn bằng thìa, uống nước 

bằng cốc. 

- Khuyến khích trẻ tự lấy 

21/04/2025 



gối lên giường ngủ. Mở 

nhạc ru để trẻ ngủ sâu 

hơn, mở quạt vừa đủ cho 

trẻ , kéo rèm tránh gió lùa. 

MT 15:  

Trẻ có một số nền 

nếp, thói quen tốt 

trong sinh hoạt 

- Biết ngồi bô khi đi 

vệ sinh 

  Thể hiện sự cần thiết 

khi muốn ăn, uống, 

ngủ... 

Tập trẻ ngồi bô khi đi vệ 

sinh. 

Tập trẻ nói tên các bạn 

trong lớp. 

Cảm nhận và biểu lộ cảm 

xúc vui buồn, sợ hãi khác 

nhau của mình với những 

người xung quanh. 

  

  

02/04/2025 

+ Rửa tay trước khi ăn, 

sau khi đi vệ sinh. 

+ “Gọi” cô khi bị ướt, bị 

bẩn.  

- Trẻ thích nghi chế độ ăn 

cháo nấu với các thực 

phẩm khác nhau (thịt, cá, 

lươn., rau, củ..) 

- Tập trẻ thể hiện sự cần 

thiết khi muốn ăn, uống, 

ngủ... 

- Khuyến khích trẻ tự lấy 

gối lên giường ngủ. Mở 

nhạc ru để trẻ ngủ sâu 

hơn, mở quạt vừa đủ cho 

trẻ , kéo rèm tránh gió lùa. 

  

  

14/04/2025 

- Cảm nhận và biểu lộ 

cảm xúc vui buồn, sợ hãi 

khác nhau của mình với 

những người xung quanh. 

14/04/2025 



- Tập trẻ ngồi bô khi đi vệ 

sinh. 

  

  

MT 16:  

Trẻ tập thực hiện 

một số việc tự phục 

vụ 

- Cô giúp trẻ tự xúc 

ăn bằng thìa, uống 

nước bằng cốc  

- Tập cho trẻ ngồi vào bàn 

ăn đúng tư thế: hai tay để 

lên bàn, hai chân không để 

lên ghế. 

- Cô giúp đỡ trẻ tự xúc ăn 

bằng thìa, uống nước bằng 

cốc. 

- Nói nóng, nước nóng, 

cháo nóng phỏng, nguy 

hiểm không tới gần khi cô 

nhắc 

- Tập một số thói quen vệ 

sinh tốt: 

+ Rửa tay trước khi ăn, 

sau khi đi vệ sinh. 

+ “Gọi” cô khi bị ướt, bị 

bẩn. 

- Khuyến khích trẻ tự lấy 

gối lên giường ngủ. Mở 

nhạc ru để trẻ ngủ sâu 

hơn, mở quạt vừa đủ cho 

trẻ , kéo rèm tránh gió lùa. 

07/04/2025 

- Giới thiệu thực đơn 

khuyến khích trẻ ăn ngon 

miệng. 

- Khuyến  khích trẻ ăn trái 

cây và sữa chua 

- Tập một số thói quen vệ 

sinh tốt: 

+ Rửa tay trước khi ăn, 

sau khi đi vệ sinh. 

+ “Gọi” cô khi bị ướt, bị 

21/04/2025 



bẩn. 

- Tập cho trẻ ngồi vào bàn 

ăn đúng tư thế: hai tay để 

lên bàn, hai chân không để 

lên ghế. 

- Quan sát, giúp trẻ tự xúc 

ăn bằng thìa, uống nước 

bằng cốc. 

- Khuyến khích trẻ tự lấy 

gối lên giường ngủ. Mở 

nhạc ru để trẻ ngủ sâu 

hơn, mở quạt vừa đủ cho 

trẻ , kéo rèm tránh gió lùa. 

MT 17:  

Trẻ tập nề nếp và 

một số thói quen 

trong giờ ăn 

- Tập cho trẻ ngồi vào 

bàn ăn đúng tư thế: 

hai tay để lên bàn, hai 

chân không để lên 

ghế  

- Tập cho trẻ ngồi vào bàn 

ăn đúng tư thế: hai tay để 

lên bàn, hai chân không để 

lên ghế. 

- Cô giúp đỡ trẻ tự xúc ăn 

bằng thìa, uống nước bằng 

cốc. 

- Nói nóng, nước nóng, 

cháo nóng phỏng, nguy 

hiểm không tới gần khi cô 

nhắc 

- Tập một số thói quen vệ 

sinh tốt: 

+ Rửa tay trước khi ăn, 

sau khi đi vệ sinh. 

+ “Gọi” cô khi bị ướt, bị 

bẩn. 

- Khuyến khích trẻ tự lấy 

gối lên giường ngủ. Mở 

nhạc ru để trẻ ngủ sâu 

hơn, mở quạt vừa đủ cho 

trẻ , kéo rèm tránh gió lùa. 

07/04/2025 

- Giới thiệu thực đơn 

khuyến khích trẻ ăn ngon 
21/04/2025 



miệng. 

- Khuyến  khích trẻ ăn trái 

cây và sữa chua 

- Tập một số thói quen vệ 

sinh tốt: 

+ Rửa tay trước khi ăn, 

sau khi đi vệ sinh. 

+ “Gọi” cô khi bị ướt, bị 

bẩn. 

- Tập cho trẻ ngồi vào bàn 

ăn đúng tư thế: hai tay để 

lên bàn, hai chân không để 

lên ghế. 

- Quan sát, giúp trẻ tự xúc 

ăn bằng thìa, uống nước 

bằng cốc. 

- Khuyến khích trẻ tự lấy 

gối lên giường ngủ. Mở 

nhạc ru để trẻ ngủ sâu 

hơn, mở quạt vừa đủ cho 

trẻ , kéo rèm tránh gió lùa. 

MT 18:  

Trẻ nhận biết phòng 

tránh một số vật 

dụng nơi nguy hiểm, 

không an toàn 

- Nhận biết một số 

hành động nguy hiểm 

và phòng tránh. Biết 

tránh một số hành 

động nguy hiểm (sờ 

vào ổ điện, leo trèo 

lên bàn, ghế..) khi 

được nhắc nhở. 

Trò chuyện với trẻ về một 

số hành động nguy hiểm 

và phòng tránh. Biết tránh 

một số hành động nguy 

hiểm (sờ vào cháo nóng, 

sữa nóng, leo trèo lên bàn, 

ghế..) khi được nhắc nhở. 

Trò chuyện và dạy trẻ hiểu 

được một số từ chỉ người, 

đồ chơi, đồ dùng gần gũi: 

bóng, ô tô, chạy, lăn, 

tung... 

Phát âm các âm khác nhau 

: xe ô tô, đèn xe, bánh xe, 

thân xe, xe chạy... 

Xem tranh xe ô tô. 

31/03/2025 



- Trò chuyện với trẻ về 

một số hành động nguy 

hiểm và phòng tránh. Biết 

tránh một số hành động 

nguy hiểm (sờ vào cháo 

nóng, sữa nóng, leo trèo 

lên bàn, ghế..) khi được 

nhắc nhở. 

- Trò chuyện và dạy trẻ 

hiểu được một số từ chỉ 

người, đồ chơi, đồ dùng 

gần gũi: bóng, ô tô, chạy, 

lăn, tung... 

- Xem tranh Hoa hồng, 

Bắp cải xanh 

  

14/04/2025 

- Trẻ nói tên và chỉ từng 

bạn theo yêu cầu cô. 

- Nhận biết một số hành 

động nguy hiểm và phòng 

tránh. Biết tránh một số 

hành động nguy hiểm (sờ 

vào ổ điện, leo trèo lên 

bàn, ghế, cháo nóng, sữa 

nóng...) 

khi được nhắc nhở. 

- Khyến khích trẻ khoanh 

tay chào tạm biệt cô, ba 

mẹ vào lớp. 

  

21/04/2025 

MT 19:  

Trẻ nhận biết được 

một số hành động 

nguy hiểm và phòng 

tránh. 

- Nhận biết một số 

hành động nguy hiểm 

và phòng tránh không 

leo lên kệ, ghế: Hoạt 

động: Nhận biết một 

số hành động nguy 

hiểm leo trèo lên bàn, 

Khuyến khích trẻ “Gọi” 

cô khi bị ướt, bị bẩn.Rửa 

tay cho trẻ trước khi ăn, 

sau khi đi vệ sinh và khi bị 

dơ. 

Trẻ thích nghi chế độ ăn 

cháo nấu với các thực 

31/03/2025 



đứng lên ghế.  phẩm khác nhau (thịt, cá, 

lươn., rau, củ..)  

 Nhận biết một số hành 

động nguy hiểm và phòng 

tránh không sờ tay cháo 

nóng, sữa nóng. 

Tập thể hiện sự cần thiết 

khi muốn ăn, uống, ngủ... 

Khuyến khích trẻ tự lấy 

gối lên giường ngủ. Mở 

nhạc ru để trẻ ngủ sâu 

hơn, mở quạt vừa đủ cho 

trẻ , kéo rèm tránh gió lùa. 

Khuyến khích trẻ ăn cháo 

và trò chuyện với trẻ về 

các thực phẩm có trong 

cháu: cá, rau, tôm, thịt 

bò… 

- Trò chuyện với trẻ tập 

nhận biết một số hành 

động nguy hiểm và phòng 

tránh không leo lên kệ, 

ghế. 

- Trò chuyện với trẻ khi 

xem hình và hỏi tên của 

bản thân: Ai đây? 

- Trẻ nói tên bạn và tên 

một số bộ phận của cơ thể: 

mắt, mũi, miệng, tai, tay, 

chân. 

- Trẻ biết thể hiện nhu 

cầu, mong muốn của mình 

bằng câu đơn giản; biết trả 

lời và đặt câu hỏi: con gì?, 

cái gì?, làm gì? 

07/04/2025 

- Tập cho trẻ ngồi vào bàn 

ăn đúng tư thế: hai tay để 
07/04/2025 



lên bàn, hai chân không để 

lên ghế. 

- Cô giúp đỡ trẻ tự xúc ăn 

bằng thìa, uống nước bằng 

cốc. 

- Nói nóng, nước nóng, 

cháo nóng phỏng, nguy 

hiểm không tới gần khi cô 

nhắc 

- Tập một số thói quen vệ 

sinh tốt: 

+ Rửa tay trước khi ăn, 

sau khi đi vệ sinh. 

+ “Gọi” cô khi bị ướt, bị 

bẩn. 

- Khuyến khích trẻ tự lấy 

gối lên giường ngủ. Mở 

nhạc ru để trẻ ngủ sâu 

hơn, mở quạt vừa đủ cho 

trẻ , kéo rèm tránh gió lùa. 

NHẬN BIẾT MỘT SỐ 

HÀNH ĐỘNG NGUY 

HIỂM: LEO TRÈO LÊN 

BÀN, ĐỨNG LÊN GHẾ 

  

21/04/2025 

2. Giáo dục phát triển nhận thức 

MT 20:  

Trẻ khám phá thế 

giới xung quanh 

bằng các giác quan 

- Sờ nắn, lắc, gõ đồ 

chơi và nghe âm 

thanh. 

  Sờ nắn nhìn 

nghe...để nhận biết 

đặc điểm nổi bật của 

đối tượng 

Chạy theo quả bóng lăn 

Dùng tay in màu nước. 

Tập mang giày. 

Chơi cây cao cây thấp. 

Nghe cô hát “Tay thơm 

tay ngoan” và hát theo cô. 

Chơi tự do với các đồ chơi 

trong lớp mà trẻ yêu thích. 

Sờ nắn, lắc, gõ đồ chơi và 

nghe âm thanh. Sờ nắn 

31/03/2025 



nhìn nghe...để nhận biết 

đặc điểm nổi bật của đối 

tượng 

Mở sách, xem tranh và chỉ 

vào các nhân vật, sự vật 

trong tranh: ô tô, đàn gà 

con... 

MT 23:  

Trẻ nhận biết một số 

bộ phận của cơ thể 

con người 

 - Nói tên bạn và tên 

một số bộ phận của 

cơ thể: mắt, mũi, 

miệng, tai, tay, chân. 

- Trò chuyện với trẻ tập 

nhận biết một số hành 

động nguy hiểm và phòng 

tránh không leo lên kệ, 

ghế. 

- Trò chuyện với trẻ khi 

xem hình và hỏi tên của 

bản thân: Ai đây? 

- Trẻ nói tên bạn và tên 

một số bộ phận của cơ thể: 

mắt, mũi, miệng, tai, tay, 

chân. 

- Trẻ biết thể hiện nhu 

cầu, mong muốn của mình 

bằng câu đơn giản; biết trả 

lời và đặt câu hỏi: con gì?, 

cái gì?, làm gì? 

07/04/2025 

MT 24:  

Trẻ nhận biết một số 

đồ dùng, đồ chơi 

- Chỉ/lấy/nói tên đồ 

dùng đồ chơi quen 

thuộc theo yêu cầu 

của người lớn: bóng , 

xe ô tô, chén, 

muỗng... 

  

- Tên, đặc điểm nổi 

bật đồ dùng, đồ chơi 

quen thuộc: xe, ô tô, 

dép, nón 

- Chỉ/lấy/nói tên đồ dùng 

đồ chơi quen thuộc theo 

yêu cầu của người lớn: 

bóng, xe ô tô, chén, 

muỗng... 

  

17/04/2025 

MT 25:  

Trẻ biết một số con 

Nhận biết tập nói: 

Hoa hồng 

NHẬN BIẾT TẬP NÓI: 

HOA HỒNG 
01/04/2025 



vật, hoa, quả quen 

thuộc. 

MT 26:  

Trẻ nhận biết bản 

thân, người gần gũi 

- Tên của bản thân 

(ôn). 

- Trò chuyện với trẻ tập 

nhận biết một số hành 

động nguy hiểm và phòng 

tránh không leo lên kệ, 

ghế. 

- Trò chuyện với trẻ khi 

xem hình và hỏi tên của 

bản thân: Ai đây? 

- Trẻ nói tên bạn và tên 

một số bộ phận của cơ thể: 

mắt, mũi, miệng, tai, tay, 

chân. 

- Trẻ biết thể hiện nhu 

cầu, mong muốn của mình 

bằng câu đơn giản; biết trả 

lời và đặt câu hỏi: con gì?, 

cái gì?, làm gì? 

07/04/2025 

MT 27:  

Trẻ thể hiện sự hiểu 

biết về các sự vật, 

hiện tượng gần gũi 

- Bắt chước hành 

động đơn giản của 

những người thân 

cầm ca uống nước, 

muỗng xúc cơm... . 

- Nhận biết đồ chơi, 

đồ dùng của bản thân 

dép để đi vào chân, 

nón đội trên đầu khi 

ra ngoài... 

- Bắt chước hành động 

đơn giản của những người 

thân cầm ca uống nước, 

muỗng xúc cơm... . 

- Nhận biết đồ chơi, đồ 

dùng của bản thân dép để 

đi vào chân, nón đội trên 

đầu khi ra ngoài... 

07/04/2025 

- Nhận biết đồ chơi, đồ 

dùng của bản thân dép để 

đi vào chân, nón đội trên 

đầu khi ra ngoài... 

- Bắt chước hành động 

đơn giản của những người 

thân cầm ca uống nước, 

muỗng xúc cơm... . 

  

22/04/2025 



MT 28:  

Trẻ nhận biết một số 

màu cơ bản, kích 

thước 

- Chỉ hoặc lấy được 

đồ chơi có kích thước 

to-nhỏ theo yêu cầu 

hoặc gợi ý của người 

lớn: lấy cho cô quả 

bóng to, bóng nhỏ. 

- Nhận biết tập nói 

màu xanh-màu đỏ 

NHẬN BIẾT TẬP NÓI: 

MÀU XANH-MÀU ĐỎ 
14/04/2025 

MÀU XANH-MÀU ĐỎ 

(ÔN) 
23/04/2025 

3. Giáo dục phát triển ngôn ngữ 

MT 30:  

Trẻ nghe, hiểu một 

vài lời nói  

- Làm theo được một 

vài yêu cầu đơn giản: 

chào - khoanh tay; 

hoan hô - vỗ tay; tạm 

biệt - vẫy tay,... 

Trò chuyện với phụ huynh 

về tình hình sức khỏe của 

bé cuối tuần ở nhà. 

Tuyên truyền với phụ 

huynh về dịch bệnh tay 

chân miệng  

Nhắc phụ huynh chuẩn bị 

đồ dùng đầy đủ cho trẻ đi 

học. 

Làm theo được một vài 

yêu cầu đơn giản: chào - 

khoanh tay; hoan hô - vỗ 

tay; tạm biệt - vẫy tay,... 

- Tập thụ động: 

+ Tay: giơ cao, đưa phía 

trước, đưa sang ngang. 

+ Lưng, bụng, lườn: cúi về 

phía trước, nghiêng người 

sang 2 bên. 

+ Chân: ngồi, chân dang 

sang 2 bên, nhấc cao từng 

chân, nhấc cao 2 chân. 

31/03/2025 

MT 31:  

Trẻ nghe, hiểu được 

câu hỏi đơn giản 

- Nghe các câu hỏi: ở 

đâu?, con gì?,... thế 

nào? (gà gáy thế 

nào?), cái gì? làm gì? 

- Nghe các câu hỏi: 

bóng to, bóng nhỏ 

- Cho trẻ xem lại tranh xe 

ô tô và nhắc lại tên các bộ 

phận xe ô tô theo yêu cầu 

của cô. 

- Nghe, hiểu các câu hỏi: 

bóng to, bóng nhỏ đâu?, ô 

10/04/2025 



đâu?, ô tô đâu? bánh 

xe, đèn xe, thân xe 

đâu? gà mẹ đâu? gà 

con đâu? 

  Hiểu câu hỏi: 

“...đâu?” (ô tô đâu?, 

gà đâu? sẻ con 

đâu?.bác hươu đâu?..) 

tô đâu? bánh xe, đèn xe, 

thân xe đâu? 

  

  

MT 32:  

Trẻ nghe, hiểu được 

một số từ chỉ người, 

đồ chơi, đồ dùng 

gần gũi. 

- Nghe, hiểu các từ 

chỉ tên gọi đồ vật, sự 

vật, hành động quen 

thuộc: bóng, ô tô, 

chạy , lăn, tung... 

Tập thực hiện một số hành 

vi giao tiếp, như: chào, 

tạm biệt khi ra vào lớp. 

Nói từ “ạ”, “dạ”, cảm ơn 

khi người lớn cho quà.... 

 Nghe, hiểu các từ chỉ tên 

gọi đồ vật, sự vật, hành 

động quen thuộc: bóng, ô 

tô, chạy , lăn, tung... 

  

01/04/2025 

- Trò chuyện với trẻ về 

một số hành động nguy 

hiểm và phòng tránh. Biết 

tránh một số hành động 

nguy hiểm (sờ vào cháo 

nóng, sữa nóng, leo trèo 

lên bàn, ghế..) khi được 

nhắc nhở. 

- Trò chuyện và dạy trẻ 

hiểu được một số từ chỉ 

người, đồ chơi, đồ dùng 

gần gũi: bóng, ô tô, chạy, 

lăn, tung... 

- Xem tranh Hoa hồng, 

Bắp cải xanh 

  

14/04/2025 

MT 33:  

Trẻ nghe các bài hát, 

- Nghe chuyện kể đơn 

giản: Sẻ con 

NGHE KỂ CHUYỆN: SẺ 

CON 
02/04/2025 



bài thơ, đồng dao, ca 

dao, chuyện kể đơn 

giản theo tranh. 

NGHE KỂ CHUYỆN "SẺ 

CON" (ÔN) 
15/04/2025 

MT 34:  

Trẻ nghe và nhắc lại 

các câu 

- Đọc theo, đọc tiếp 

cùng cô tiếng cuối 

của bài thơ : Bắp cải 

xanh 

BÀI THƠ: "BẮP CẢI 

XANH" 
08/04/2025 

MỞ SÁCH, XEM 

TRANH CHỈ VÀ GỌI 

TÊN PHƯƠNG TIỆN 

GIAO THÔNG XE Ô TÔ, 

XE ĐẠP   

08/04/2025 

- Đọc theo cùng cô tiếng 

cuối của bài thơ: Bắp cải 

xanh 

- Nhắc lại được một số từ 

đơn giản: bắp cải xanh, lá 

cải, búp cải. 

  

08/04/2025 

BÀI THƠ: "BẮP CẢI 

XANH" (ÔN) 
22/04/2025 

- Cô đọc lại bài thơ: Bắp 

cải xanh cho trẻ nghe kèm 

theo động tác minh họa trẻ 

làm theo cô. 

-Nhắc lại được một số từ 

đơn giản: bắp cải xanh, lá 

cải, búp cải, bóng màu 

xanh, bóng màu đỏ 

  

  

23/04/2025 

MT 35:  

Trẻ nghe và nhắc lại 

các âm, các từ, các 

câu đơn giản 

- Trẻ biết thể hiện nhu 

cầu, mong muốn của 

mình bằng câu đơn 

giản; biết trả lời và 

đặt câu hỏi: con gì?, 

cái gì?, làm gì? 

- Trò chuyện với trẻ tập 

nhận biết một số hành 

động nguy hiểm và phòng 

tránh không leo lên kệ, 

ghế. 

- Trò chuyện với trẻ khi 

xem hình và hỏi tên của 

07/04/2025 



bản thân: Ai đây? 

- Trẻ nói tên bạn và tên 

một số bộ phận của cơ thể: 

mắt, mũi, miệng, tai, tay, 

chân. 

- Trẻ biết thể hiện nhu 

cầu, mong muốn của mình 

bằng câu đơn giản; biết trả 

lời và đặt câu hỏi: con gì?, 

cái gì?, làm gì? 

MT 37:  

Trẻ biết sử dụng các 

từ đơn khi giao tiếp  

- Nhắc lại được một 

số từ đơn giản: bắp 

cải xanh, lá cải, búp 

cải. 

  Nhắc lại được một 

số từ đơn giản:  

(bóng) màu đỏ - 

(bóng) màu xanh 

- Đọc theo cùng cô tiếng 

cuối của bài thơ: Bắp cải 

xanh 

- Nhắc lại được một số từ 

đơn giản: bắp cải xanh, lá 

cải, búp cải. 

  

08/04/2025 

NHẬN BIẾT TẬP NÓI: 

MÀU XANH-MÀU ĐỎ 
14/04/2025 

- Cô đọc lại bài thơ: Bắp 

cải xanh cho trẻ nghe kèm 

theo động tác minh họa trẻ 

làm theo cô. 

-Nhắc lại được một số từ 

đơn giản: bắp cải xanh, lá 

cải, búp cải, bóng màu 

xanh, bóng màu đỏ 

  

  

23/04/2025 

MT 38:  

Trẻ nói câu gồm 1 

hoặc 2 từ. 

- Nói câu gồm 1 hoặc 

2 từ: “bế” (khi muốn 

được bế); “uống” 

hoặc “nước” (khi 

muốn uống nước); 

“măm măm” (khi 

muốn ăn); “đi, đi” 

Nói câu gồm 1 hoặc 2 từ: 

“bế” (khi muốn được bế); 

“uống” hoặc “nước” (khi 

muốn uống nước); “măm 

măm” (khi muốn ăn); “đi, 

đi” (khi muốn đi chơi)... 

Bắt chước được một vài 

03/04/2025 



(khi muốn đi chơi)... hành vi xã hội (bế búp bê, 

cho búp bê ăn, nghe điện 

thoại...)  

Tập cho bé chơi màu nước 

trên giấy. 

  

  

MT 39:  

Trẻ làm quen với 

sách 

- Mở sách, xem tranh 

và chỉ vào các nhân 

vật, sự vật trong 

tranh: hoa hồng, ô tô, 

đàn gà con... 

 - Mở sách, xem tranh 

và chỉ vào các nhân 

vật, sự vật trong 

tranh: Mở sách, xem 

tranh chỉ và tập nói 

tên phương tiện giap 

thông: xe ô tô, xe đạp. 

Chạy theo quả bóng lăn 

Dùng tay in màu nước. 

Tập mang giày. 

Chơi cây cao cây thấp. 

Nghe cô hát “Tay thơm 

tay ngoan” và hát theo cô. 

Chơi tự do với các đồ chơi 

trong lớp mà trẻ yêu thích. 

Sờ nắn, lắc, gõ đồ chơi và 

nghe âm thanh. Sờ nắn 

nhìn nghe...để nhận biết 

đặc điểm nổi bật của đối 

tượng 

Mở sách, xem tranh và chỉ 

vào các nhân vật, sự vật 

trong tranh: ô tô, đàn gà 

con... 

31/03/2025 

MỞ SÁCH, XEM 

TRANH CHỈ VÀ GỌI 

TÊN PHƯƠNG TIỆN 

GIAO THÔNG XE Ô TÔ, 

XE ĐẠP   

08/04/2025 

- Xem tranh: Bắp cải 

- Trẻ tập mở sách, xem 

tranh và chỉ vào các nhân 

vật, sự vật trong tranh. 

- Gõ đồ chơi nghe âm 

thanh và tìm nơi phát ra 

âm thanh. 

07/04/2025 



- Cô cho bé sử dụng nhạc 

cụ gáo dừa phách tre với 

âm thanh lớn nhỏ cho trẻ 

nghe và cảm nhận. 

- Nghe các câu hỏi: bóng 

to, nhỏ đâu? 

- Chơi tháo lắp 3-4 vòng 

- Bắt chước được một vài 

hành vi xã hội (bế búp bê, 

cho búp bê ăn, nghe điện 

thoại...)  

- Nghe hát, vận động theo 

nhạc bài hát " Tay thơm 

tay ngoan" 

- Tập thực hiện một số 

hành vi giao tiếp, như: 

chào, tạm biệt khi ra vào 

lớp. Nói từ “ạ”, “dạ”, cảm 

ơn khi người lớn cho 

quà.... 

- Trẻ mở sách, xem tranh 

chỉ vào các nhân vật sự 

vật trong tranh 

  

  

15/04/2025 

4. Giáo dục phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội và thẩm mỹ 

MT 40:  

Trẻ ý thức về bản 

thân 

- Nhận biết tên gọi, 

hình ảnh bé và bạn 

mình. 

  

Tập trẻ ngồi bô khi đi vệ 

sinh. 

Tập trẻ nói tên các bạn 

trong lớp. 

Cảm nhận và biểu lộ cảm 

xúc vui buồn, sợ hãi khác 

nhau của mình với những 

người xung quanh. 

  

  

02/04/2025 



- Trẻ nói tên và chỉ từng 

bạn theo yêu cầu cô. 

- Nhận biết một số hành 

động nguy hiểm và phòng 

tránh. Biết tránh một số 

hành động nguy hiểm (sờ 

vào ổ điện, leo trèo lên 

bàn, ghế, cháo nóng, sữa 

nóng...) 

khi được nhắc nhở. 

- Khyến khích trẻ khoanh 

tay chào tạm biệt cô, ba 

mẹ vào lớp. 

  

21/04/2025 

MT 41:  

Trẻ nhận biết và thể 

hiện một số trạng 

thái cảm xúc 

- Cảm nhận và biểu lộ 

cảm xúc vui buồn, sợ 

hãi khác nhau của 

mình với những 

người xung quanh. 

- Bé biết biểu lộ cảm xúc 

vui, buồn, sợ hãi của mình 

bằng cử chỉ, lời nói với 

những người xung quanh 

khi tham gia hoạt động 

cùng cô và bạn 

  

09/04/2025 

- Cảm nhận và biểu lộ 

cảm xúc vui buồn, sợ hãi 

khác nhau của mình với 

những người xung quanh. 

- Tập trẻ ngồi bô khi đi vệ 

sinh. 

  

  

14/04/2025 

MT 42:  

Trẻ có mối quan hệ 

tích cực với con 

người và sự vật gần 

gũi 

- Quan tâm đến các 

vật nuôi gà, vịt, cá... 

- Quan sát: Cây mận 

Quan sát: Hoa hồng 

Trò chơi vận động: Trời 

nắng, trời mưa - Chim sẻ 

về tổ 

Chơi tự do: Dắt chó nhựa 

đi chơi. Chơi với xe ô tô. 

Cho bé đi trên cát để bé 

31/03/2025 



cảm nhận mềm, mịn. có 

dấu chân phía sau. 

  

- Quan sát và trò chuyện 

Bắp cải 

- Trò chơi vận động: chơi 

kéo cưa lừa xẻ- thỏ nhảy 

qua cầu 

- Trò chơi dân gian: chi 

chi chành chành 

- Chơi tự do: kéo xe đi 

chơi, nhặt lá, tung-ném 

bóng  

  

  

07/04/2025 

- Quan sát : Cây mận. 

-Trò chơi vận động: trời 

nắng trời mưa (tt) 

- Trò chơi dân gian: ú òa, 

dung dăng dung dẻ. 

- Cho trẻ đi tham quan các 

lớp nhắc trẻ chào cô. 

- Chơi tự do: các đồ chơi 

trong sân xích đu, bập 

bênh, thú nhún... 

  

21/04/2025 

MT 44:  

Trẻ thực hiện một số 

hành vi trong sinh 

hoạt 

- Tập thực hiện một 

số hành vi giao tiếp, 

như: chào, tạm biệt 

khi ra vào lớp. Nói từ 

“ạ”, “dạ”, cảm ơn khi 

người lớn cho 

quà.... Tập trẻ bỏ rác 

(giấy vụn) vào thùng  

Trò chuyện với phụ huynh 

về tình hình sức khỏe của 

bé cuối tuần ở nhà. 

Tuyên truyền với phụ 

huynh về dịch bệnh tay 

chân miệng  

Nhắc phụ huynh chuẩn bị 

đồ dùng đầy đủ cho trẻ đi 

học. 

Làm theo được một vài 

31/03/2025 



yêu cầu đơn giản: chào - 

khoanh tay; hoan hô - vỗ 

tay; tạm biệt - vẫy tay,... 

- Tập thụ động: 

+ Tay: giơ cao, đưa phía 

trước, đưa sang ngang. 

+ Lưng, bụng, lườn: cúi về 

phía trước, nghiêng người 

sang 2 bên. 

+ Chân: ngồi, chân dang 

sang 2 bên, nhấc cao từng 

chân, nhấc cao 2 chân. 

Cô và bé cùng chơi: tháo 

lắp 3-4 vòng 

 Tập trẻ bỏ rác (giấy vụn) 

vào thùng  

31/03/2025 

Tập thực hiện một số hành 

vi giao tiếp, như: chào, 

tạm biệt khi ra vào lớp. 

Nói từ “ạ”, “dạ”, cảm ơn 

khi người lớn cho quà.... 

 Nghe, hiểu các từ chỉ tên 

gọi đồ vật, sự vật, hành 

động quen thuộc: bóng, ô 

tô, chạy , lăn, tung... 

  

01/04/2025 

- Tập trẻ bỏ rác (giấy vụn) 

vào thùng  

  

  

11/04/2025 

- Tập thực hiện một số 

hành vi giao tiếp, như: 

chào, tạm biệt khi ra vào 

lớp. Nói từ “ạ”, “dạ”, cảm 

ơn khi người lớn cho 

quà.... 

15/04/2025 



- Trẻ mở sách, xem tranh 

chỉ vào các nhân vật sự 

vật trong tranh 

  

  

- Trẻ nói tên và chỉ từng 

bạn theo yêu cầu cô. 

- Nhận biết một số hành 

động nguy hiểm và phòng 

tránh. Biết tránh một số 

hành động nguy hiểm (sờ 

vào ổ điện, leo trèo lên 

bàn, ghế, cháo nóng, sữa 

nóng...) 

khi được nhắc nhở. 

- Khyến khích trẻ khoanh 

tay chào tạm biệt cô, ba 

mẹ vào lớp. 

  

21/04/2025 

- Cô tập trẻ nhặt rác, bỏ 

rác vào thùng rác.  

- Bắt chước được một vài 

hành vi xã hội (bế búp bê, 

cho búp bê ăn, nghe điện 

thoại...)   

- Chơi tự do với đồ chơi 

trên kệ cùng bạn, khuyến 

khích trẻ không tranh 

giành đồ chơi cùng bạn 

24/04/2025 

MT 45:  

Trẻ biết bắt chước 

được một vài hành 

vi xã hội  

- Bắt chước được một 

vài hành vi xã hội (bế 

búp bê, cho búp bê 

ăn, nghe điện thoại...)  

Nói câu gồm 1 hoặc 2 từ: 

“bế” (khi muốn được bế); 

“uống” hoặc “nước” (khi 

muốn uống nước); “măm 

măm” (khi muốn ăn); “đi, 

đi” (khi muốn đi chơi)... 

Bắt chước được một vài 

03/04/2025 



hành vi xã hội (bế búp bê, 

cho búp bê ăn, nghe điện 

thoại...)  

Tập cho bé chơi màu nước 

trên giấy. 

  

  

- Xem tranh: Bắp cải 

- Trẻ tập mở sách, xem 

tranh và chỉ vào các nhân 

vật, sự vật trong tranh. 

- Gõ đồ chơi nghe âm 

thanh và tìm nơi phát ra 

âm thanh. 

- Cô cho bé sử dụng nhạc 

cụ gáo dừa phách tre với 

âm thanh lớn nhỏ cho trẻ 

nghe và cảm nhận. 

- Nghe các câu hỏi: bóng 

to, nhỏ đâu? 

- Chơi tháo lắp 3-4 vòng 

- Bắt chước được một vài 

hành vi xã hội (bế búp bê, 

cho búp bê ăn, nghe điện 

thoại...)  

- Nghe hát, vận động theo 

nhạc bài hát " Tay thơm 

tay ngoan" 

07/04/2025 

- Cô tập trẻ nhặt rác, bỏ 

rác vào thùng rác.  

- Bắt chước được một vài 

hành vi xã hội (bế búp bê, 

cho búp bê ăn, nghe điện 

thoại...)   

- Chơi tự do với đồ chơi 

trên kệ cùng bạn, khuyến 

24/04/2025 



khích trẻ không tranh 

giành đồ chơi cùng bạn 

MT 46:  

Trẻ biết làm theo 

yêu cầu đơn giản 

của người lớn 

- Khyến khích trẻ 

khoanh tay chào tạm 

biệt cô, ba mẹ vào 

lớp. 

- Trao đổi với phụ huynh 

về tình hình sức khỏe của 

trẻ sau 2 ngày nghỉ cuối 

tuần. 

- Tuyên truyền với phụ 

huynh về bệnh tay chân 

miệng 

- Khyến khích trẻ khoanh 

tay chào tạm biệt cô, ba 

mẹ vào lớp. 

- Tập thụ động: 

+ Tay: giơ cao, đưa phía 

trước, đưa sang ngang. 

+ Lưng, bụng, lườn: cúi về 

phía trước, nghiêng người 

sang 2 bên. 

+ Chân: ngồi, chân dang 

sang 2 bên, nhấc cao từng 

chân, nhấc cao 2 chân. 

07/04/2025 

- Trẻ nói tên và chỉ từng 

bạn theo yêu cầu cô. 

- Nhận biết một số hành 

động nguy hiểm và phòng 

tránh. Biết tránh một số 

hành động nguy hiểm (sờ 

vào ổ điện, leo trèo lên 

bàn, ghế, cháo nóng, sữa 

nóng...) 

khi được nhắc nhở. 

- Khyến khích trẻ khoanh 

tay chào tạm biệt cô, ba 

mẹ vào lớp. 

  

21/04/2025 

MT 47:  - Nghe bài hát : Tay NGHE BÀI HÁT: TAY 31/03/2025 



Trẻ thể hiện cảm 

xúc qua nghe hát và 

vận động theo nhạc  

thơm tay ngoan 

- Vận động đơn giản 

theo nhạc bài hát" 

Tay thơm tay ngoan" 

- Nghe hát, vận động 

theo nhạc bài hát " 

Tay thơm tay ngoan" 

(ôn) 

Nghe bài hát: Lái ô tô 

 Vận động đơn giản 

theo nhạc bài: Lái ô 

tô 

THƠM TAY NGOAN  

Chạy theo quả bóng lăn 

Dùng tay in màu nước. 

Tập mang giày. 

Chơi cây cao cây thấp. 

Nghe cô hát “Tay thơm 

tay ngoan” và hát theo cô. 

Chơi tự do với các đồ chơi 

trong lớp mà trẻ yêu thích. 

Sờ nắn, lắc, gõ đồ chơi và 

nghe âm thanh. Sờ nắn 

nhìn nghe...để nhận biết 

đặc điểm nổi bật của đối 

tượng 

Mở sách, xem tranh và chỉ 

vào các nhân vật, sự vật 

trong tranh: ô tô, đàn gà 

con... 

31/03/2025 

VẬN ĐỘNG ĐƠN GIẢN 

THEO NHẠC BÀI HÁT: 

TAY THƠM TAY 

NGOAN 

10/04/2025 

- Xem tranh: Bắp cải 

- Trẻ tập mở sách, xem 

tranh và chỉ vào các nhân 

vật, sự vật trong tranh. 

- Gõ đồ chơi nghe âm 

thanh và tìm nơi phát ra 

âm thanh. 

- Cô cho bé sử dụng nhạc 

cụ gáo dừa phách tre với 

âm thanh lớn nhỏ cho trẻ 

nghe và cảm nhận. 

- Nghe các câu hỏi: bóng 

to, nhỏ đâu? 

- Chơi tháo lắp 3-4 vòng 

07/04/2025 



- Bắt chước được một vài 

hành vi xã hội (bế búp bê, 

cho búp bê ăn, nghe điện 

thoại...)  

- Nghe hát, vận động theo 

nhạc bài hát " Tay thơm 

tay ngoan" 

NGHE BÀI HÁT "LÁI Ô 

TÔ" 
18/04/2025 

- Xem tranh xe ô tô 

- Tháo lắp 3-4 vòng 

- Chơi tự do với các đồ 

chơi trong lớp mà trẻ yêu 

thích 

- Dùng ngón tay in màu 

nước. 

- Tập mang dép 

- Chơi cây cao cây thấp. 

- Nghe cô hát “Lái ô tô” 

hưởng ứng vỗ tay, lắc lư 

theo nhạc 

- Nghe âm thanh của các 

nhạc cụ 

  

  

14/04/2025 

VẬN ĐỘNG ĐƠN GIẢN 

THEO NHẠC BÀI HÁT 

"LÁI Ô TÔ" 

25/04/2025 

- Cho trẻ xem lại tranh xe 

ô tô và nhắc lại tên các bộ 

phận xe ô tô theo yêu cầu 

của cô. 

- Trẻ nghe và vận động 

theo nhạc bài hát "Lái ô 

tô" cùng bạn 

25/04/2025 



MT 48:  

Trẻ thể hiện cảm 

xúc qua vẽ tranh, 

nặn, xé dán, xếp 

hình 

- Tập cầm bút vẽ 

   Di màu theo cô 

   Tập chơi màu nước  

Chạy theo quả bóng lăn 

Dùng tay in màu nước. 

Tập mang giày. 

Chơi cây cao cây thấp. 

Nghe cô hát “Tay thơm 

tay ngoan” và hát theo cô. 

Chơi tự do với các đồ chơi 

trong lớp mà trẻ yêu thích. 

Sờ nắn, lắc, gõ đồ chơi và 

nghe âm thanh. Sờ nắn 

nhìn nghe...để nhận biết 

đặc điểm nổi bật của đối 

tượng 

Mở sách, xem tranh và chỉ 

vào các nhân vật, sự vật 

trong tranh: ô tô, đàn gà 

con... 

31/03/2025 

Nói câu gồm 1 hoặc 2 từ: 

“bế” (khi muốn được bế); 

“uống” hoặc “nước” (khi 

muốn uống nước); “măm 

măm” (khi muốn ăn); “đi, 

đi” (khi muốn đi chơi)... 

Bắt chước được một vài 

hành vi xã hội (bế búp bê, 

cho búp bê ăn, nghe điện 

thoại...)  

Tập cho bé chơi màu nước 

trên giấy. 

  

  

03/04/2025 

- Xem tranh xe ô tô 

- Tháo lắp 3-4 vòng 

- Chơi tự do với các đồ 

chơi trong lớp mà trẻ yêu 

thích 

14/04/2025 



- Dùng ngón tay in màu 

nước. 

- Tập mang dép 

- Chơi cây cao cây thấp. 

- Nghe cô hát “Lái ô tô” 

hưởng ứng vỗ tay, lắc lư 

theo nhạc 

- Nghe âm thanh của các 

nhạc cụ 

  

  

- Xem tranh: bắp cải 

- Chơi xe ô tô 

- Bé chơi tháo lắp 3-4 

vòng 

- Bé chơi xếp chồng 3-4 

khối gỗ 

- Bé chơi tập kéo khóa 

-Bé in màu nước bằng 

ngón tay, chơi với màu 

sáp 

- Nghe bài thơ Bắp cải 

xanh 

- Nghe nhạc vận động tùy 

thích bài hát "Lái ô tô" 

21/04/2025 

MT 49:  

Trẻ thể hiện cảm 

xúc qua nghe đọc 

thơ, kể chuyện, xem 

tranh 

Xem tranh, thích nghe 

đọc thơ, kể chuyện 

nội dung nội dung 

đơn giản: Sẻ con, Bắp 

cải xanh 

Xem tranh Hoa hồng, 

Bắp cải xanh 

Trò chuyện với trẻ về một 

số hành động nguy hiểm 

và phòng tránh. Biết tránh 

một số hành động nguy 

hiểm (sờ vào cháo nóng, 

sữa nóng, leo trèo lên bàn, 

ghế..) khi được nhắc nhở. 

Trò chuyện và dạy trẻ hiểu 

được một số từ chỉ người, 

đồ chơi, đồ dùng gần gũi: 

bóng, ô tô, chạy, lăn, 

31/03/2025 



tung... 

Phát âm các âm khác nhau 

: xe ô tô, đèn xe, bánh xe, 

thân xe, xe chạy... 

Xem tranh xe ô tô. 

NGHE KỂ CHUYỆN: SẺ 

CON 
02/04/2025 

Quan sát: Hoa hồng 

Trò chơi vận động: Trời 

nắng, trời mưa - Chim sẻ 

về tổ 

Chơi tự do: Dắt chó nhựa 

đi chơi. Chơi với xe ô tô. 

Cho bé đi trên cát để bé 

cảm nhận mềm, mịn. có 

dấu chân phía sau. 

  

31/03/2025 

- Cho trẻ xem lại tranh xe 

ô tô và nhắc lại tên các bộ 

phận xe ô tô theo yêu cầu 

của cô. 

- Nghe, hiểu các câu hỏi: 

bóng to, bóng nhỏ đâu?, ô 

tô đâu? bánh xe, đèn xe, 

thân xe đâu? 

  

  

10/04/2025 

- Trò chuyện với trẻ về 

một số hành động nguy 

hiểm và phòng tránh. Biết 

tránh một số hành động 

nguy hiểm (sờ vào cháo 

nóng, sữa nóng, leo trèo 

lên bàn, ghế..) khi được 

nhắc nhở. 

- Trò chuyện và dạy trẻ 

14/04/2025 



hiểu được một số từ chỉ 

người, đồ chơi, đồ dùng 

gần gũi: bóng, ô tô, chạy, 

lăn, tung... 

- Xem tranh Hoa hồng, 

Bắp cải xanh 

  

NGHE KỂ CHUYỆN "SẺ 

CON" (ÔN) 
15/04/2025 

- Xem tranh: bắp cải 

- Chơi xe ô tô 

- Bé chơi tháo lắp 3-4 

vòng 

- Bé chơi xếp chồng 3-4 

khối gỗ 

- Bé chơi tập kéo khóa 

-Bé in màu nước bằng 

ngón tay, chơi với màu 

sáp 

- Nghe bài thơ Bắp cải 

xanh 

- Nghe nhạc vận động tùy 

thích bài hát "Lái ô tô" 

21/04/2025 

MT 50:  

Trẻ làm quen với 

các nhạc cụ 

- Nghe hát, nghe 

nhạc, nghe âm thanh 

của các nhạc cụ (ôn). 

- Nghe hát, nghe 

nhạc, nghe âm thanh 

của các nhạc cụ: 

Nghe âm thanh to-

nhỏ(tiếng sỏi-tiếng 

hạt đậu) 

- Xem tranh: Bắp cải 

- Trẻ tập mở sách, xem 

tranh và chỉ vào các nhân 

vật, sự vật trong tranh. 

- Gõ đồ chơi nghe âm 

thanh và tìm nơi phát ra 

âm thanh. 

- Cô cho bé sử dụng nhạc 

cụ gáo dừa phách tre với 

âm thanh lớn nhỏ cho trẻ 

nghe và cảm nhận. 

- Nghe các câu hỏi: bóng 

to, nhỏ đâu? 

07/04/2025 



- Chơi tháo lắp 3-4 vòng 

- Bắt chước được một vài 

hành vi xã hội (bế búp bê, 

cho búp bê ăn, nghe điện 

thoại...)  

- Nghe hát, vận động theo 

nhạc bài hát " Tay thơm 

tay ngoan" 

NGHE ÂM THANH TO-

NHỎ (TIẾNG SỎI-HẠT) 
18/04/2025 

- Xem tranh xe ô tô 

- Tháo lắp 3-4 vòng 

- Chơi tự do với các đồ 

chơi trong lớp mà trẻ yêu 

thích 

- Dùng ngón tay in màu 

nước. 

- Tập mang dép 

- Chơi cây cao cây thấp. 

- Nghe cô hát “Lái ô tô” 

hưởng ứng vỗ tay, lắc lư 

theo nhạc 

- Nghe âm thanh của các 

nhạc cụ 

  

  

14/04/2025 

 


